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GIAI ĐOẠN 2016-2020

PHẦN I

I. Cơ sở pháp lý

Căn cứ Luật Phòng, chống thiên tai được Quốc hội thông qua ngày 19 tháng 6 năm 2013;
Căn cứ Công văn số 91/PCTT  ngày 03 tháng 8 năm 2016 của văn phòng thường trực Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai & TKCN tỉnh Thừa Thiên Huế về việc xây dựng kế hoạch phòng, chống thiên tai.

Theo Công văn số 1353/UBND ngày 16 tháng 8 năm 2016 của UBND thị xã về việc xây dựng kế hoạch phòng, chống thiên tai.

Nhằm chủ động trong công tác phòng, chống thiên tai, ứng phó kịp thời, hiệu quả, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế, xã hội của xã giai đoạn 2016-2020, Ủy ban nhân dân xã xây dựng Kế hoạch Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn giai đoạn 2016-2020 như sau:

II. Mục đích yêu cầu

1. Mục đích

1.1. Nhằm tuyên truyền, giáo dục, cung cấp kiến thức về phòng, chống thiên tai và tác động của nó đến an toàn tính mạng và tài sản của người dân, nâng cao nhận thức cộng đồng trong “Quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng”, phát huy ý thức tự giác, chủ động phòng, chống thiên tai của toàn dân trên địa bàn xã.

2.2. Nhằm chủ động tổ chức phòng ngừa, ứng phó kịp thời để giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản do thiên tai gây ra, đồng thời khắc phục khẩn trương, có hiệu quả sau thiên tai.

2. Yêu cầu
2.2. Quán triệt và thực hiện có hiệu quả phương châm “bốn tại chỗ” (chỉ huy tại chỗ; lực lượng tại chỗ; phương tiện, vật tư tại chỗ; hậu cần tại chỗ). Nâng cao năng lực xử lý tình huống, sự cố, chỉ huy, điều hành tại chỗ để ứng phó thiên tai có hiệu quả.

2.3. Xác định rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân thuộc địa bàn xã trong hoạt động phòng, chống thiên tai theo quy định của pháp luật.

2.4. Cung cấp thông tin cho việc lồng ghép vào quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội tại địa phương. 

PHẦN II

I. Những đặc điểm chính của địa phương
1. Điều kiện tự nhiên

Xã Hương Bình là một xã vùng gò đồi có tổng diện tích đất tự nhiên  6.258.53ha, có nhiều khe suối thường xảy ra lũ quét khi có mưa lớn. Do đó, việc phòng, chống thiên tai, lụt, bão là một nhiệm vụ trọng yếu không được chủ quan. Nhân dân sống chủ yếu dọc theo tuyến đường Tỉnh lộ 16, phía Đông giáp dãy đồi 365, phía Tây giáp đồi 246 (đồi King), có nhiều dãy đồi bao bọc, có dòng Khe Điêng đi hết suốt chiều dài của xã, trên địa bàn xã có 05 cầu, 25 cống, do vậy hàng năm vào mùa mưa bão dể gây ra lũ lớn, hơn nữa địa hình của xã nằm giữa thung lũng, do đó khi mưa bão đến, nước các đồi núi tập trung đổ xuống nhanh, bất ngờ nên thường xảy ra lũ quét, nhiều đoạn đường bị ngập, chia cắt có thể làm thiệt hại không nhỏ đến tài sản và tính mạng của nhân dân.
2. Cơ sở hạ tầng chính

Có 2 Trường: có 4 điểm trường ( Mầm Non: 2 điểm, Tiểu học: 1 điểm, THCS: 1 điểm) Trường mầm non đạt chuẩn quốc gia mức độ I

Trạm y tế: 1 trạm y tế ( đạt chuẩn Quốc gia về tiêu chí y tế) xây dựng kiên cố 2 tầng có 7 giường bệnh và 02 bác sĩ, 03 y sỹ,.

Điện: 4 trạm biến áp, 10 Km đường dây hạ thế.

Đường giao thông nông thôn có 38,84 km, đã nhựa hóa và bê tông hóa 31,26 km còn lại: 7,5 km đường đất.

Thủy lợi: kênh mương có 6,5 km, trong đó bê tông hóa 0,5 km, còn lại 6 km là ống dẫn nước.

Hệ thống truyền thanh: Có trạm truyền thanh không dây của xã, phân bổ trên 7 thôn.

Bưu điện có 01 bưu điện văn hóa xã.

Nhà ở

Nhà tạm: 21 nhà.

Nhà Kiên cố: 370 nhà

Nhà bán kiên cố: .330 nhà

2.6. Nước sạch, vệ sinh và môi trường: Toàn xã có 257 hộ sử dụng nước sạch của xã số còn lại sử dụng nước giếng, đào, giếng khoan hợp vệ sinh. Đã thu gom và xử lý rác 7/7 thôn số hộ tham gia chiếm 96,63% toàn xã. 

2.7. Y tế (dịch bệnh liên quan đến thiên tai): 7/7 thôn có cán bộ y tế thôn bản, các y tế thôn bản kết hợp với cán bộ thú y của xã thường xuyên phun thuốc tiêu độc khử trùng, để phòng chống các dịch bệnh có thể xảy ra. Những năm vừa qua trên địa bàn xã chưa xảy ra các đợt dịch bệnh lớn.

3. Hiện trạng kinh tế xã hội

3. 1. Tình hình dân số :  

a. Số thôn:  07, Số dân: 3147 người (nam: 1600, nữ 1547). Số hộ: 744 hộ: 
b. Cơ cấu độ tuổi: Dưới 16 tuổi 595 người, chiếm 18,90%; Từ 16- 60 tuổi 2.288 người, chiếm 72,72 %; và trên 60 tuổi 264 người, chiếm 8,38%.
3.2. Việc sử dụng đất, nước, rừng (tài nguyên thiên nhiên).

Tổng diện tích tự nhiện: 6.258,53ha, xã sử dụng: 2.300.47 Trong đó:

- Đất ở: 36,65 ha.

- Đất rừng phòng hộ:15.60 ha.

- Đất trồng lúa: 70,68 ha.
- Đất trồng cây hàng năm: 103.03 ha.

- Đất trồng cây lâu năm: 1297.64 ha.

- Đất nuôi trồng thủy sản: 2.88 ha.

- Đất phi nông nghiệp: 138.99ha. 

3. 3. Các hoạt động sản xuất kinh doanh

Tổng số lao động trong độ tuổi có 2045 người, chiếm 64,98% dân số.

Cơ cấu lao động làm việc theo ngành nghề: Nông nghiệp 610 hộ, chiếm 81,99%; Công nghiệp, Tiểu thủ công nghiệp: 33 hộ, chiếm 4,43%. Các thương nghiệp, dịch vụ còn lại 65 hộ, chiếm 8,73% nguồn khác 16 hộ chiếm 2,15%, có 26 hộ làm ăn xa không ở ổn định tại địa phương chiếm 4,8%.

II. Đặc điểm thiên tai ở địa phương và sự tác động đến kinh tế, dân sinh

Xã Hương Bình là một xã vùng gò đồi có tổng diện tích đất tự nhiên  6.258.53ha, có nhiều khe suối thường xảy ra lũ quét khi có mưa lớn. Do đó, việc phòng, chống thiên tai, lụt, bão là một nhiệm vụ trọng yếu không được chủ quan. Nhân dân sống chủ yếu dọc theo tuyến đường Tỉnh lộ 16, phía Đông giáp dãy đồi 365, phía Tây giáp đồi 246 (đồi King), có nhiều dãy đồi bao bọc, có dòng Khe Điêng đi hết suốt chiều dài của xã, trên địa bàn xã có 05 cầu, 25 cống, do vậy hàng năm vào mùa mưa bão dể gây ra lũ lớn, hơn nữa địa hình của xã nằm giữa thung lũng, do đó khi mưa bão đến, nước các đồi núi tập trung đổ xuống nhanh, bất ngờ nên thường xảy ra lũ quét, nhiều đoạn đường bị ngập, chia cắt, với diện tích cao su, rừng trồng khá lơn, bão cấp 6-7 có thể gây gảy đỗ có thể làm thiệt hại không nhỏ đến tài sản và tính mạng của nhân dân.

1. Đặc điểm thiên tai ở địa phương

Thiên tai tại địa phương nhiều năm trở lại đây chủ yếu ảnh hưởng do bão gây ra, lũ chỉ xuất hiện nhanh, không gây ngập úng và có nguy cơ lũ quét ở một số khu vực. Nắng nóng thường kéo dài ở mùa hè.

2. Tác động của thiên tai đến các mặt đời sống xã hội

Trong những năm qua nhiều cơn bão đi qua đã gây thiệt hại đến nhiều diện tích cao su, rừng trồng, các loại hoa màu khác, nhà cửa đã ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống sản xuất kinh doanh và thu nhập của nhân dân trên địa bàn xã trong những đợt thiên tai bão lũ gây ra. Tác động của thiên tai đối với tính mạng, tài sản, nhà ở của người dân. Môi trường sau thiên tai thường bị ô nhiễm dẫn đến các bệnh và dịch trong cộng đồng, Gia súc, gia cầm có thể bị nước cuốn trôi, chết. Năng suất của sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản có thể bị giảm 
Qua đánh giá rủi ro thiên tai ở các thôn, gió bão và lụt có thể làm sập, tốc mái và trôi nhà của bà con vì có một số nhà của hộ nghèo và các hộ mới tách riêng còn là nhà tạm, phần lớn nhà của bà con các thôn là nhà cấp 4, Rất nhiều hộ gia đình còn chủ quan coi thường không chịu chằng chống nhà cửa; tính mạng của nhân dân bị đe dọa bởi một số bà con ở gần đồi núi dễ bị sạc lở, ở trong các ngôi nhà chưa an toàn, về mùa mưa lũ trên tuyến đường tỉnh lộ 16 có những đoạn cống nước chảy qua đường rất xiết rất dễ cuốn trôi người và phương tiện qua lại.

III. kế hoạch phòng chống thiên tai

1. Tổ chức phòng ngừa

a) Tổ chức tuyên truyền hàng tháng trên các hệ thống truyền thanh và họp dân để nâng cao nhận thức và năng lực của cộng đồng về phòng, chống thiên tai, tuyên truyền, vận động nhân dân kê chắc nhà cửa,  lương thực thực phẩm; bảo vệ gia súc gia cầm.  Cảnh báo kịp thời những diễn biến tình hình bão, lụt đến các thôn và nhân dân, kiểm tra hệ thống truyền thanh, các loa cầm tay để đảm bảo khi mất điện sử dụng loa cầm tay để thông tin đến nhân dân. 
b) Quy hoạch vùng dân cư và tổ chức sản xuất thích ứng với thiên tai; rà soát, xác định khu vực nguy hiểm, chuẩn bị các  địa điểm sơ tán an toàn trong từng khu vực cụ thể,  chuẩn bị đầy đủ phương tiện, lực lượng để tổ chức di dời, sơ tán dân; có kế hoạch cụ thể từng hộ gia đình, từng thôn trong việc di dời dân cư ra khỏi vùng có rủi ro thiên tai cao. 

c) Chuẩn bị về nhân lực, vật tư, phương tiện, trang thiết bị và nhu yếu phẩm phục vụ ứng phó thiên tai.

2. Xây dựng phương án ứng phó

2.1. Phương án ứng phó thiên tai bao gồm một số nội dung chính sau đây: 

a) Bảo vệ công trình phòng, chống thiên tai và công trình trọng điểm như : Các đơn vị chuẩn bị các vật tư, phương tiện để khi có sự cố ứng phó kịp thời.  

b) Phương án và địa điểm sơ tán, bảo vệ người, tài sản, bảo vệ sản xuất: 

Khi có tin cảnh báo bão, lụt các thôn chủ động tổ chức sơ tán dân theo kế hoạch sơ tán đã chuẩn bị, chú ý các hoạt động phải triển khai chậm nhất trước12h khi thiên tai đến.

c) Đảm bảo an ninh trật tự, giao thông, thông tin liên lạc:

 Để bảo vệ tài sản của người dân và an ninh trật tự trong xã, Ban công an xã và các Công an viên xây dựng kế hoạch phân công trực bảo vệ 24/24 ở các vùng trong thôn, xã.

Trong và sau khi thiên tai xãy ra đảm bảo các tuyến giao thông chính trong xã phải được thông suốt, lực lượng dân quân có kế hoạch phân công cụ thể các tuyến đường để giải phóng nhanh các tuyến đường, đảm bảo giao thông thông suốt. 

Văn hóa thông tin xã kiểm tra các tuyến dây thông tin, hệ thống truyền thanh, đảm bảo khôi phục nhanh hệ thống thông tin cảnh báo và thông tin liên lạc. Bảo đảm thông tin liên lạc: Sử dụng mạng thông tin liên lạc cố định và di động ở từng thôn và mạng di động của các thành viên hiện có. Khi xảy ra bão lụt các đồng chí phụ trách địa bàn thông tin về ban chỉ huy ở xã hàng giờ qua số điện thoại của văn phòng UB: 0543.550245.
d) Phối hợp chỉ đạo, chỉ huy phòng tránh, ứng phó thiên tai và tìm kiếm cứu nạn;

Khi có cảnh báo về thiên tai, các đồng chí trong BCH PCTT -TKCN xã về ngay các thôn đã được phân công, phối hợp với Tổ PCTT thôn chỉ huy trực tiếp các hoạt động ứng phó và tìm kiếm cứu nạn tại thôn, khi có sự cố gì xãy ra khẩn cấp báo cáo về cho thường trực BCH PCTT&TKCN xã.  

đ) Xác định nguồn nhân lực ứng phó thiên tai: 

LLDQ, B cơ động cũng như lực lượng tại chỗ của thôn thực hiện nhiệm vụ được phân công cụ thể tại các địa bàn theo phương án đề ra.

Lực lượng cứu hộ, cứu nạn của các thôn luôn thường trực 100% tại trung tâm chỉ huy của đơn vị mình để thực hiện tốt công tác di chuyển và cứu hộ cứu nạn khi cần thiết.

Phối hợp với đội cứu nạn, cứu hộ của hội CTĐ xã xử lý các tình huống  xảy ra khi có thiên tai.

Sử dụng lực lượng B DQCĐ 20 đồng chí tại xã, LL tại chỗ mỗi thôn một Tổ. Các thành viên trong BCH Phòng chống thiên tai xã, khi bão, lụt xảy ra  chủ động về từng địa bàn đã được phân công, đôn đốc, chỉ đạo và kiểm tra việc triển khai phương án ứng phó ở các địa bàn, chỉ đạo lực lượng trực chiến 24/24 

e) Chuẩn bị vật tư, phương tiện, trang thiết bị, nhu yếu phẩm cho hoạt động phòng, chống thiên tai (theo phương châm 5 tại chỗ): 

Các thôn chủ động về vật tư, phương tiện, lương thực, thực phẩm, thuốc men tại thôn của mình để ứng phó thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

Tại xã UBND xã khi cần có quyết định điều động:

+ Xe ben 3 chiếc, xe tải 03 chiếc, máy cưa 07 cái.

Dự trữ ban đầu như: Gạo 2 tấn, dầu thắp 100 lít, xăng 50 lít, dầu diezen 100 lít, 100 thùng mì tôm.(Hiện tại các vật tư, hậu cần dự trữ này UBND xã đã hợp đồng  với các đại lý ở trong địa bàn).

Y tế: Phân công trực và phải dự trù đủ cơ số thuốc để cấp cứu trong phương án phòng chống lụ bão của thôn, phải có sự chủ động trước, phối hợp với các đơn vị như: Trạm y tế, trường học, các công sở khác các nhà dân kiên cố để có kế hoạch phù hợp khi sơ tán khẩn cấp, tránh bão lũ cho nhân dân phải có sự bố trí sắp xếp chỗ ở cho từng hộ.

f) Hội CTĐ phối hợp với Trạm y tế, BCH QS xã tổ chức tập huấn về các kỹ năng cứu hộ sơ cấp cứu cho lực lượng dân quân và các TNV tham gia công tác cứu hộ và TKCN.

h) Khi có thông tin cảnh báo BCH PCTT&TKCN xã, các thôn, trường học, Trạm Y tế, trực 24/24 giờ; Trưởng ban và phó ban thường trực để giải quyết tình huống kịp thời; VP UBND xã tổ chức trực ban, cập nhật thông tin diễn biến thiên tai, thống kê và báo cáo diễn biến tình hình cho lãnh đạo xã và cho BCH PCTT thị xã. 

3. Phương án ứng phó cho một số loại thiên tai cụ thể:

3.1. Đối với Bão, áp thấp nhiệt đới:

a. Khi có thông tin cảnh báo bão vào biển đông, VHTT xã thông tin cho toàn thể nhân dân biết để phòng ngừa, thông báo cho các hộ gia đình, Trạm y tế, trường học, công trình và cơ sở kinh tế, an ninh, quốc phòng trong địa bàn xã thực hiện chằng chống nhà cửa, phòng ốc, chặt tỉa các cành cây. thông báo cho các hộ làm việc, sản xuất tại lòng hồ thủy điện Hương Điền

b. Khi nghe thông báo bão gần, bão khẩn cấp:

- Thông báo cho các hộ không sử dụng ghe, đò để làm việc trong lòng hồ. Tổ chức sơ tán người ra khỏi khu vực nguy hiểm, nơi không đảm bảo an toàn; tập trung triển khai biện pháp đảm bảo an toàn cho người, đặc biệt đối tượng dễ bị tổn thương trong tình huống thiên tai khẩn cấp:

+  Đối với bão dưới cấp 10: Tổ chức sơ tán người trong 46  hộ ở trong nhà tạm và các hộ sống ven biển đến những nhà kiên cố trong thôn để trú ẩn an toàn trước 12h thời gian bão đổ bộ.

+ Đối với bão trên cấp 10: Tổ chức sơ tán cho 46 hộ gia đình ở trong các nhà tạm, nhà bán kiên cố, nhà ở ven biển đến các điểm sơ tán trong thô, xã trước 12h thời gian bão đổ bộ (có danh sách sơ tán và địa điểm đến ở từng thôn).

- UBND xã, thôn tổ chức 2 đoàn đi kiểm tra các các thôn về công tác phòng, chống, hệ thống điện, hệ thống thông tin, các công trình phòng, chống thiên tai; về kinh tế - xã hội và an ninh, quốc phòng xem có vấn đề gì để xử lý ngay trước khi bão đến.

c. UBND xã, các thôn tổ chức kiểm tra việc chằng chống nhà cửa, cơ sở vật chất của nhân dân, kiểm tra các tuyến đường bị ngập sâu, khu vực có nguy cơ sạt lở đất do mưa lũ hoặc dòng chảy và khu vực nguy hiểm khác.

d. Lực lượng dân quân phụ trách việc đảm bảo giao thông đi lại các tuyên đường chính từ xã đến, thị xã Hương Trà, tuyến về các thôn, đảm bảo sau khi bão tan giao thông thông suốt, VHTT cùng với bưu điện kiểm tra các đường dây thông tin nhanh chóng khắc phục sự cố để  thông tin liên lạc đáp ứng yêu cầu chỉ đạo, chỉ huy phòng, chống thiên tai.

đ. Lực lượng dân quân, lực lượng xung kích cứu hộ, sơ cấp cứu sẵn sàng để thực hiện hoạt động tìm kiếm cứu nạn, cứu chữa người bị thương. Hội CTĐ sẵn sàng để tổ chức việc hỗ trợ lương thực, thuốc chữa bệnh, nước uống và nhu yếu phẩm khác cho các hộ gia đình bị thiệt hại do bão gây ra.

e. Ban Công an xã huy động ngay lực lượng, triển khai đúng phương án đã được phê duyệt về ngay các điểm để đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ tài sản của Nhà nước và nhân dân tại khu vực xảy ra thiên tai. 

f. Văn phòng UBND xã chuẩn bị các quyết định và tổ chức huy động khẩn cấp về nhân lực, vật tư, phương tiện, trang thiết bị, nhu yếu phẩm để kịp thời ứng phó với thiên tai.

3.2. Đối với ngập lụt:

a. Điều chỉnh cơ cấu cây trồng, vật nuôi, mùa vụ phù hợp với dự báo, cảnh báo và tình hình diễn biến thiên tai. Tổ chức thu hoạch sớm để tránh thiệt hại. 

b. Khi có tin cảnh báo lũ trên báo động 2, lập tức triển khai sơ tán các hộ gia đình ven suối, hộ nhà tạm đến các nhà cao, các điểm sơ tán trong thôn, xã.

Khi có tin cảnh báo lũ  báo động 3, lập tức triển khai sơ tán các hộ gia đình có nguy cơ lũ quét, hộ nhà tạm, các hộ ở vùng có thể ngập đến các nhà cao, các điểm sơ tán trong thôn, xã.

c. Lực lượng dân quân, lực lượng xung kích cứu hộ, sơ cấp cứu sẵn sàng để thực hiện hoạt động tìm kiếm cứu nạn, cứu chữa người bị thương. Hội CTĐ sẵn sàng để tổ chức việc hỗ trợ lương thực, thuốc chữa bệnh, nước uống và nhu yếu phẩm khác tại khu vực bị chia cắt, khu vực ngập lụt nghiêm trọng và địa điểm sơ tán. 

3.3. Đối với Bão kết hợp ngập lụt:

 Tổ chức sơ tán 72 hộ có nguy cơ ngập lụt và các hộ thuộc diện di dời trong các cơn bão đến ở  tại Trạm y tế, UBND xã, Trường Tiểu học, THCS và trường Mầm non; đến ở tại các nhà cao trong các thôn.

*  Đối với các loại thiên tai khác 

Căn cứ vào dự báo, cảnh báo, tính chất và diễn biễn thực tế của từng loại thiên tai, chủ động triển khai biện pháp ứng phó phù hợp với tình huống cụ thể.

4. Tổ chức khắc phục hậu quả

4.1 Triển khai công tác tìm kiếm cứu nạn, cứu trợ, hỗ trợ lương thực, thực phẩm, thuốc chữa bệnh, nhu yếu phẩm thiết yếu khác và hỗ trợ tâm lý để ổn định đời sống của người dân. Công tác đảm bảo vệ sinh môi trường...

a. Trong và sau khi thiên tai xãy ra tổ chức các hoạt động cấp cứu kịp thời gặp người nguy hiểm; tiến hành tìm kiếm người, phương tiện mất tích.

b. Tiếp tục sơ tán người ra khỏi nơi nguy hiểm, ưu tiên các đối tượng dễ bị tổn thương.

c. Sau thiên tai, các thôn nhanh chóng báo cáo tình hình thiệt hại, xác định đối tượng cần được cứu trợ bao gồm cá nhân bị thương, hộ gia đình có người bị chết; hộ gia đình, cá nhân bị mất nhà ở, không có lương thực, nước uống và nhu yếu phẩm khác có nguy cơ ảnh hưởng tới tính mạng và sức khỏe, đặc biệt quan tâm tới đối tượng dễ bị tổn thương, tổ chức cứu trợ tại chỗ và kêu gọi cứu trợ của các cấp.  Bên cạnh đó các tổ chức, đoàn thể vận động kêu gọi các tổ chức, cá nhân trong địa phương nhằm huy động người, vật tư, trang thiết bị, thuốc chữa bệnh để tham gia cứu chữa người bị nạn, cứu trợ ban đầu.

d. Khi có thiệt hại lớn về nhà ở, Đoàn thanh niên, Hội nông dân, Hội Phụ nữ, Hội CTĐ tổ chức dựng các lán trại tạm thời cho người dân bị mất nhà ở, bố trí ở tạm tại trường Mầm non, trường tiểu học, hội trường các thôn.

4.2. Thống kê, đánh giá thiệt hại, nhu cầu cần cứu trợ:

a. Sau khi thiên tai xãy ra trong vòng 12h UBND xã tổ chức các đoàn về các vùng thiên tai gây thiệt hại tiến hành thống kê, đánh giá thiệt hại do thiên tai gây ra, nhu cầu cứu trợ, hỗ trợ và đề xuất phương án khắc phục hậu quả.

b. Kiến nghị hỗ trợ lương thực, thực phẩm, thuốc chữa bệnh và nhu yếu phẩm thiết yếu khác để ổn định đời sống của người dân, vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh ở khu vực bị tác động của thiên tai.

c. Kiến nghị hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi, vật tư, trang thiết bị, nhiên liệu thiết yếu khác để phục hồi sản xuất.

d. Lập kế hoạch và đề xuất sửa chữa, khôi phục, nâng cấp công trình phòng, chống thiên tai, giao thông, thông tin, thủy lợi, điện lực, trường học, cơ sở y tế và công trình hạ tầng công cộng.

đ. Trạm y tế, các đoàn thể, các thôn triển khai các hoạt động làm vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh ở khu vực bị tác động của thiên tai.

5. Xác định nguồn lực để thực hiện

- Lực lượng dân quân là lực lượng nòng cốt trong công tác PCTT, các lực lượng tình nguyện khác hỗ trợ như hội CTĐ, Đoàn thanh niên; tổ chức, hộ gia đình và cá nhân trên địa bàn xã là lực lượng tại chỗ thực hiện Kế hoạch phòng, chống thiên tai này         
- Các nguồn vật tư, phương tiện, trang thiết bị, nhu yếu phẩm dự trử do nguồn ngân sách xã chuẩn bị, dự trử tại UBND xã, các thôn, dự trử tại thôn,  mỗi hộ gia đình chuẩn bị phương tiện tại gia đình, dự trử đủ lương thực, thực phẩm từ 7 đến 10 ngày. 

- Huy động các hệ thống truyền thanh xã để tuyên truyền, cảnh báo về PCTT đến các hộ gia đình

- Kinh phí  chi cho hoạt động PCTT lấy ở ngân sách dự phòng, huy động sự đóng góp về tiền và phương tiện của các tổ chức và cá nhân trong xã.

6. Xây dựng tiến độ thực hiện, theo dõi, giám sát, đánh giá

Từ tháng 6/2016 đã tiến hành các hoạt động chuẩn bị như khảo sát hộ và địa diểm sơ tán, tu sửa các công trình xuống cấp, tuyên truyền về phòng chống thiên tai, từ tháng 8, tổ chức tổng kết công tác Phòng chống bão lụt & TKCN, triển khai kế hoạch 2016, tổ chức kiểm tra việc chằng chống nhà cửa, kiểm tra các công trình; chuẩn bị lực lượng, phương tiện, vật tư, hậu cần. từ tháng 9 chuẩn bị ứng phó với các loại thiên tai, kiểm tra, giám sát các hoạt động PCTT của thôn, các ban ngành, đoàn thể...

7. Tổng kết báo cáo rút kinh nghiệm, cập nhật và chuẩn bị kế hoạch cho năm sau và những năm tiếp theo

Sau mỗi lần thiên tai xãy ra UBND xã tổ chức họp các ban ngành, các thôn  rút kinh nghiệm trong việc triển khai các hoạt động phòng ngừa, tổ chức các hoạt động ứng phó và khắc phục hậu quả của thiên tai gây ra nhằm rút kinh nghiệm và điều chỉnh để bổ sung vào kế hoạch …Đề xuất kiến nghị với cấp có thẩm quyền giải quyết những việc còn tồn đọng, đồng thời cũng góp ý cho cấp trên về những chỉ đạo điều hành chưa hợp lý trong công tác phòng, chống thiên tai vừa qua.

Biểu dương, khen thưởng, kỷ luật (nếu có); nhân rộng các điển hình tiên tiến, tham khảo chia sẻ thông tin với các xã bạn và cộng đồng.

Trên đây là nội dung Kế hoạch Phòng chống thiên tai của xã năm 2016,

yêu cầu các thành viên trong BCH PCTT & TKCN xã và các Tổ PCTT ở các thôn tổ chức tiến hành xây dựng phương án PCTT của thôn mình nhằm đối phó có hiệu quả với mọi diễn biến thời tiết phức tạp để tránh thiệt hại do thiên tai gây ra.

PHẦN III

I. Tổ chức thực hiện

1. Quan điểm chỉ đạo

- Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các tổ chức chính trị, xã hội, đoàn thể quần chúng, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn xã về công tác tuyên truyền phòng, chống thiên tai (PCTT); tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, công nhân, viên chức, hội viên, đoàn viên và nhân dân tích cực tham gia làm tốt nhiệm vụ trong PCTT, lụt, bão và tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn của địa phương.

- Nâng cao tinh thần chủ động, ý thức của cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân và các cơ quan, đơn vị sẵn sàng đối phó với những diễn biến bất thường của thời tiết, nhằm thực hiện tốt các mục tiêu: Các công trình thủy lợi; an toàn về người, tài sản, ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; khắc phục nhanh hậu quả và hạn chế tới mức thấp nhất thiệt hại do mưa, lũ, bão, úng ngập gây ra.

- Công tác tuyên truyền cần được tiến hành thường xuyên, liên tục, tập trung cao điểm vào trước và trong mùa mưa bão; huy động các lực lượng, phương tiện tham gia và đạt hiệu quả.

2. Phân công trách nhiệm và tổ chức thực hiện

Xác định rõ trách nhiệm, phân công cụ thể cho các tổ chức, đoàn thể và các cá nhân thực hiện Kế hoạch phòng, chống thiên tai:

- Chủ tịch UBND xã chỉ đạo hoàn thiện, phê duyệt bản Kế hoạch và tổ chức thực hiện.

- Phân công cụ thể các thành viên: 

2.1 Ban công an xã, Ban CHQS xã: 

Tổ chức lực lượng sẵn sàng ứng cứu khi có bão lụt xảy ra, chuẩn bị phương tiện để các đồng chí trong Đảng uỷ, HĐND-UBND và Ban chỉ huy phòng chống lụt bão xã đi chỉ đạo các vùng xung yếu, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trước trong và sau mùa bão lụt.

Ban Công an xã phối hợp với các thôn tăng cường kiểm tra các khu dân cư, không để trẻ lội nước nguy hiểm đến tính mạng.

2. 2. Văn hóa thông tin:

Đảm bảo truyền thanh, phát thanh kịp thời, thường xuyên thông tin diễn biến tình hình bão lụt để nhân dân chủ động phòng tránh. Tuyên truyền cho các hộ gia đình thực hiện tốt phương châm “Tự quản tại chổ”.

2. 3. Trạm y tế:

Chuẩn bị thuốc men, có kế hoạch phòng chống dịch bệnh, đảm bảo vệ sinh môi trường.

2.4. Kế toán ngân sách xã:

Tham mưu cho UBND, Ban chỉ huy PCLB-TKCN xã chuẩn bị ngân sách để phục vụ công tác phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn, xây dựng Kế hoạch mua lương thực, thực phẩm đảm bảo cho phòng, chống thiên tai và trong tình huống khẩn cấp để kịp thời cứu đói cho nhân dân.

2.5. Địa chính xây dựng:

Đề xuất phương án di dời những hộ dân vùng thấp trũng, ven suối có nguy cơ sạt lở; kiểm tra đề xuất tu sửa các tuyến đường, cầu cống, phối hợp ngành y tế để xử lý môi trường.

2.6.  Đoàn thanh niên, hội nông dân, hội phụ nữ, Hội CCB xã.

Xây dựng tổ xung kích, tổ ứng cứu tại từng địa bàn để kịp thời phối hợp di dời dân và tài sản của nhân dân đến nơi an toàn, vận động giúp đỡ các gia đình bị thiệt hại nhanh chóng khắc phục hậu quả thiên tai bão lụt.

2.7. Các trường học:

Tổ chức trực 24/24 giờ, thường xuyên theo dõi thông tin bão lụt để cho học sinh nghỉ học đảm bảo không để tai nạn đáng tiết xảy ra, kê cao chằng chống hồ sơ sổ sách và các tài sản, cửa phòng học phải khoá thật chắc, hạn chế không để cửa bị mở làm ướt tài sản bàn ghế... kịp thời khôi phục phòng học và vệ sinh môi trường đảm bảo lịch trình học cho các em.

2.8. Các thôn:

Thực hiện tốt phương châm “5 tại chỗ”, chú ý, công tác cứu hộ, cứu nạn và công tác tự quản tại chỗ đặc lên hàng đầu và không chậm trễ, mỗi thôn, cụm dân cư phải chuẩn để di dời, sơ tán các hộ ven khe, suối, hộ bị ngập lụt đến nơi an toàn như nhà cao ráo, trường cao tầng, Niệm phật đường, trước khi bão lụt; huy động công an viên, thôn đội trưởng và lực lượng tại chỗ để thực hiện.

2.9. Văn phòng:

Thường xuyên nắm thông tin tình hình thiệt hại ở các thôn, cụm dân cư, các trường  để tổng hợp nhanh báo cáo cho UBND, Ban chỉ huy PCTT-TKCN thị xã.

Phối hợp tổ chức tiếp nhận và phân phối tiền hàng cứu trợ cho nhân dân bị thiệt hại, tổ chức sơ, tổng kết rút kinh nghiệm công tác phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn.

Nhiệm vụ công tác PCTT-TKCN, giảm nhẹ thiên tai giai đoạn 2016-2021 là một trong những nhiệm vụ chính trị xã hội quan trọng. UBND xã yêu cầu các ban ngành đoàn thể, các trường, trạm y tế, trưởng các thôn, chấp hành nghiêm chỉnh nhằm đối phó có hiệu quả với mọi diễn biến thời tiết, giảm đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản do thiên tai gây ra.

TM. BCH PCTT & TKCN XÃ

TRƯỞNG BAN

Chủ tịch

                                                                                         Hồ Văn Sanh 

PHỤ LỤC:

Phụ lục 1:                  Đặc điểm của các loại thiên tai

	Thiên tai
	Tần suất
	Khu vực bị ảnh hưởng
	Xu hướng
	Ghi chú

	Bão
	Gió giật mạnh từ cấp 10 đến trên cấp 12
	Trên địa bàn toàn xã
	Bão thường đỗ bộ vào chiều tối và ban đêm với tốc độ nhanh và kèm theo mưa to, gây ra lũ quét và lụt cục bộ ở các thôn
	

	Lũ, lụt
	Mưa to kéo dài
	Thôn: Hương Sơn; Bình Toàn; Hải Tân; Hương Lộc; Tân phong; Hương Quang
	Nước lũ lên nhanh, bất ngờ
	


Phụ lục 2: Trách nhiệm của các thành viên Ban chỉ huy PCTT&TKCN

	
	Trước
	Trong 
	Sau 

	Trưởng ban
	Chỉ đạo các ngành chuyên môn xây dựng kế hoạch, triển khai các phương án PCTT
	Phụ trách chung, tổng chỉ huy lực lượng công an, quân sự ứng cứu nhanh trong bão, lũ.


	Chỉ đạo khắc phục nhanh hậu quả thiên tai để ổn định đời sống cho nhân dân

	Phó ban trực
	Đôn đốc các ngành chuyên môn thực hiện nhiệm vụ
	Trực tổng hợp tình hình chung, thực hiện một số nhiệm vụ do Trưởng ban ủy quyền, thay mặt Trưởng ban khi Trưởng ban vắng mặt.


	Trực tiếp về cơ sở chỉ đạo khắc phục nhanh hậu quả thiên tai 

	Đ/c: Đào Xuân Quang - Trưởng CA xã, Phó ban:
	Triển khai kế hoạch cho Ban công an và xây dựng kế hoạch của ngành mình
	huy động lực lượng công an và phương tiện ứng cứu nhanh , tổ chức tuần tra canh gác bảo vệ an toàn tài sản và tính mạng của nhân dân. 
	Phụ trách công tác an toàn trật tự xã hội,

	Đ/c: Trần Văn Tâm - Xã đội trưởng – Phó ban:
	Triển khai kế hoạch cho Ban công an và xây dựng kế hoạch của ngành mình
	Cùng với đồng chí Trưởng CA xã Phụ trách công tác an toàn trật tự xã hội, huy động lực lượng dân quân và phương tiện giúp đỡ nhân dân và các cơ quan đơn vị trong việc chằng, chống nhà cửa, kho tàng, khắc phục hậu quả do lụt bão gây ra.
	huy động lực lượng dân quân và phương tiện giúp đỡ nhân dân và các cơ quan đơn vị trong việc khắc phục hậu quả do lụt bão gây ra.

	Đ/c: Nguyễn Quốc Sương Vũ - Văn phòng HĐND-UBND xã, Thư ký:
	Xây dựng kế hoạch, phương án PCTT
	tổng hợp tình hình trong mưa bão, tham mưu cho BCH các giải pháp khắc phục hậu quả do lụt, bão gây ra. Đảm bảo thông tin tình hình bão lụt trên địa bàn. Phối hợp với bộ phận Kế toán - Ngân sách bảo đảm vật chất cho công tác phòng chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn, thống kê tổng hợp tình hình thiệt hại sau bão, lũ
	Thống kê tổng hợp tình hình thiệt hại sau bão, lũ

	Đ/c: Cao Thọ Tuấn - Chủ tịch UBMTTQVN xã, Thành viên:
	Tổ chức họp và xây dựng kế hoạch tuyên truyền cho các tổ chức đoàn thể và nhân dân
	Phụ trách công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân để nhân dân tự giác giằng, chống nhà cửa, di dời khi có tình huống nguy hiểm xãy ra và cùng đồng chí Phó ban trực thực hiện nhiệm vụ do đồng chí Trưởng ban phân công.
	Triển khai công tác tuyên truyền, vận động người dân khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định đời sống

	 Đ/c Võ Thị Tuyết - Cán bộ kế toán - Ngân sách, Thành viên:
	Xây dựng kế hoạch dự trù kinh phí đảm bảo vật chất, hậu cần.
	Phối hợp với Văn phòng HĐND-UBND xã trong việc đảm bảo vật chất hậu cần cho công tác phòng chống PCTT và TKCN. 
	Xem xét, tham mưu cho Trưởng ban về kinh phí để cứu trợ kịp thời




	Đ/c: Đặng Duy Thoàng - Trưởng trạm Y tế, Thành viên:
	 Xây dựng kế hoạch, chuẩn bị cơ sở thuốc men để kịp thời cứu chữa
	Phụ trách công tác y tế trên địa bàn xã, công tác phòng, chống dịch trước, trong và sau lụt bão. Phụ trách cơ quan Trạm Y tế, khi có trường hợp ốm đau, tai nạn xảy ra.
	Phụ trách công tác y tế trên địa bàn xã, công tác phòng, chống dịch. Phụ trách cơ quan Trạm Y tế, khi có trường hợp ốm đau, tai nạn xảy ra.

	Đ/c Đặng Bo - Hiệu trưởng Trường Lê Quang Bính, Thành viên:
	
	Phụ trách cơ quan Trường Lê Quang Bính đảm bảo tại trường trước, trong và sau lụt, bão, kịp thời nắm thông tin, tình hình thời tiết và chỉ đạo cấp trên để bố trí thời gian dạy và học hợp lý khi có lụt bão xảy ra, quản lý bảo vệ tốt cơ sở vật chất ở nhà trường
	Đảm bảo cơ sở vật chất phục vụ công tác dạy và học theo kế hoạch của cấp trên

	Đ/c: Nguyễn Thị Hằng - Hiệu trưởng Trường Mầm non, Thành viên:
	
	Phụ trách cơ quan Trường Mầm Non đảm bảo tại trường trước, trong và sau lụt bão, có kế hoạch quản lý cơ sở vật chất PCTT-TKCN tại trường học
	Đảm bảo cơ sở vật chất phục vụ công tác dạy và học theo kế hoạch của cấp trên

	Đ/c: Lê Tấn Nguyên – VH-XH, Thành viên:
	
	Phụ trách công tác thông tin tuyên truyền và liên lạc 
	Thực hiện nhiệm vụ khi trưởng ban phân công

	Đ/c: Nguyễn Hữu Trinh - Cán bộ Tư pháp, Thành viên:
	
	Phụ trách chỉ đạo thôn Bình Toàn
	Trực tiếp về địa bàn được phân công chỉ đạo nhân dân ổn định đời sống

	Đ/c: Hồ Ngọc Tươi - Cán bộ Địa chính, Thành viên:
	
	Phụ trách chỉ đạo thôn Hải Tân
	Trực tiếp về địa bàn được phân công chỉ đạo nhân dân ổn định đời sống

	Đ/c: Trần Xuân Nhân - Chủ tịch Hội CCB, Thành viên:
	
	Phụ trách chỉ đạo thôn Bình Dương


	Trực tiếp về địa bàn được phân công chỉ đạo nhân dân ổn định đời sống

	Đ/c: Nguyễn Viết Niên - Chủ tịch Hội Nông dân, Thành viên:
	
	Phụ trách chỉ đạo thôn Tân Phong


	Trực tiếp về địa bàn được phân công chỉ đạo nhân dân ổn định đời sống

	Đ/c: Cao Thọ Tuyến - Bí thư xã đoàn, Thành viên:
	
	Phụ trách chỉ đạo thôn Hương Lộc


	Trực tiếp về địa bàn được phân công chỉ đạo nhân dân ổn định đời sống

	Đ/c:  Đào Xuân Lương - Cán bộ Địa chính – xây dựng, NN, GT-TL, Thành viên:
	
	Phụ trách công tác đảm bảo giao thông, tổng hợp thiệt hại về cây trồng, vật nuôi trên địa bàn. Phụ trách chỉ đạo thôn Hương Quang.
	Trực tiếp về địa bàn được phân công chỉ đạo nhân dân ổn định đời sống

	Đ/c Nguyễn Minh Tuấn – Chủ tịch Hội CTĐ xã thành viên
	
	phụ trách tổng hợp tình hình thiếu đói, thiệt hại về người
	trực tiếp đên địa bàn có thiệt hại,phối hợp với cán bộ chỉ đạo, trưởng thôn nắm tình hình.

	Các đ/c Trưởng thôn
	
	chịu trách nhiệm chỉ đạo trực tiếp tại thôn mình thực hiện chế độ báo cáo với Ban chỉ huy thông qua cán bộ phân công phụ trách tại thôn và HĐND- UBND xã.
	Huy động nhân dân khắc phục hậu quả, tổng dọn vệ sinh, môi trường ổng định đời sống nhân dân.


Phụ lục 4: Kế hoạch phòng ngưà trước thiên tai
	Nội dung biên pháp
	Dùng cho loại hình thiên tai
	Cơ quan chủ trì
	Cơ quan phối hợp
	Địa bàn triển khai
	Thời gian
	Ướt tính chi phí
	Nguồn kinh phí

	Biện pháp phi công trình
	
	
	
	
	
	
	

	Biện pháp công trình
	Bão, lụt
	UBND xã
	Mặt trận các đoàn thể
	Lồng ghép các cuộc họp trên địa bàn các thôn
	Tháng 6 - 8
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